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Câu 1. Đồ dùng nào là đồ dùng loại điện – quang trong các đồ dùng sau:
	A. Bình nước nóng
	B. Máy sấy
	C. Quạt điện
	D. Bóng đèn


Câu 2: Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ:
A. Dẫn điện càng tốt.                         			 B. Dẫn điện trung bình.                         
C. Dẫn điện càng kém.                         			 D. Đáp án khác
Câu 3. Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước, máy xay sinh tố,... là các đồ dùng loại điện:
     A. Điện cơ              B. Điện nhiệt                C. Điện quang          D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Đặc điểm của đèn sợi đốt là:
A. Đèn phát ra ánh sáng liên tục                                   B. Hiệu suất phát quang thấp
C. Tuổi thọ thấp                                                             D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Để mồi phóng điện cho đèn ống huỳnh quang, người ta sử dụng:
A. Chấn lưu điện cảm                         			 B. Tắc te
C. Chấn lưu điện cảm và tắc te          			D. Đáp án khác
Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đèn huỳnh quang?
A. Không cần chấn lưu                   				B. Tiết kiệm điện năng
C. Tuổi thọ cao                               				D. Ánh sáng không liên tục
Câu 7: Đồ dùng nào là đồ dùng loại điện – nhiệt trong các đồ dùng sau:
	A. Bình nước nóng
	  B.Máy xay thịt
	 C. Quạt điện
	D. Máy đánh trứng.


Câu 8: Phần tử nào sau đây không dẫn điện?
A. Chốt phích cắm điện      					B. Thân phích cắm điện       
C. Lõi dây điện       						D. Lỗ lấy điện
Câu 9:  Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
A. Đuôi đèn              B. Bóng thủy tinh               C. Sợi đốt               D. Đáp án khác
Câu 10:  Tuổi thọ của đèn ống huỳnh quang khoảng:
A. 100 giờ                B. 1000 giờ                  C. 8000 giờ                    D. 800 giờ
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đèn sợi đốt?
A. Không cần chấn lưu                             B. Tiết kiệm điện năng
C. Tuổi thọ thấp                                        D. Ánh sáng liên tục
 Câu 12: Các đồ dùng điện trong gia đình như máy nước nóng- lạnh, ấm đun siêu tốc, lò nướng điện... là các đồ dùng loại điện:
     A. Điện cơ              B. Điện nhiệt                C. Điện quang            D. Đáp án khác 
Câu 13: Người ta thường sử dụng Đồng làm lõi dây dẫn điện vì:
A.  Dẫn điện tốt.                                                B. Điện trở suất lớn
C. Giá thành thấp và phổ biến rộng rãi.            D. Đáp án A và C
Câu 14: Ưu điểm của động cơ điện một pha là:
A. Cấu tạo đơn giản                             B. Sử dụng dễ dàng
C. Ít hỏn                                               D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15: Thép kĩ thuật điện được dùng làm:
A. Lõi dẫn từ của nam châm điện                           B. Lõi của máy biến áp
C. Lõi của máy phát điện                                         D. Cả 3 đáp án trên
B. Tự luận
Câu 1: Vật liệu kĩ thuật điện chia làm mấy loại? Nêu đặc điểm của từng loại?
  - Vật liệu kĩ thuật điện chia làm 3 loại: vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.
 - Vật liệu dẫn điện: là vật liệu cho dòng điện chạy qua. Nó gồm kim loại, hợp kim, dung dịch điện phân, hơi thủy ngân… có điện trở suất nhỏ.
 -  Vật liệu cách điện: là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Nó gồm: giấy cách điện, thủy tinh, sứ, mica, nhựa ebonit, cao su … có điện trở suất rất lớn.
 - Vật liệu dẫn từ: thường dùng là thép kĩ thuật điện (anico, ferit, pecmaloi) có tính dẫn từ tốt dùng để chế tạo lõi của các thiết bị điện.
Câu 2: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang?
- Cấu tạo: gồm ống thủy tinh và điện cực.
 + Ống thuỷ tinh: có dạng hình ống, bên trongcó phủ một lớp bột huỳnh quang.
 + Điện cực: làm bằng vônfram, nằm ở 2 đầu đèn, mỗi điện cực có 2 chân tiếp điện đưa ra ngoài để nối với nguồn điện.
   - Nguyên lí làm việc: Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang.
Câu 3: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt?
* Cấu tạo: Sợi đốt, Bóng thuỷ tinh, Đuôi đèn
a) Sợi đốt:  Có dạng lò xo xoắn; Làm bằng vonfram; Biến đổi điện năng thành quang năng.
b) Bóng thuỷ tinh
   - Bóng đèn làm bằng thủy tinh chịu nhiệt.
   - Người ta hút hết không khí và bơm vào trong khí trơ để làm tăng tuổi thọ sợi đốt.
c) Đuôi đèn
   - Đuôi đèn làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm và được gắn chặt với bóng thủy tinh. Trên đuôi có hai cực tiếp xúc.
    -Có hai kiểu: Đuôi xoáy và đuôi ngạnh.
* Nguyên lí làm việc
    Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt: khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến chịu nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.
Câu 4: Để tránh hư hỏng do điện gây ra, khi sử dụng đồ dùng điện phải chú ý gì ?
-  Đấu đồ dùng điện vào nguồn có điện áp bằng điện áp định mức của đồ dùng điện.
-  Không cho đồ dùng điện làm việc quá công suất định mức, dòng điện vượt quá trị số định mức.
 Câu 5: Nêu đặc điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.
* Đèn sợi đốt:
   + Đặc điểm: Đèn phát ra ánh sáng liên tục, hiệu suất phát quang thấp, tuổi thọ thấp.
 *Đèn huỳnh quang:
   + Đặc điểm: Đèn không phát ra ánh sáng liên tục, hiện tượng nhấp nháy, hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ cao, cần mồi phóng điện.
Câu 6: Trên bóng đèn sợi đốt có ghi 220V– 40W,  hãy giải thích ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó. Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình?
Trả lời: 220V là hiệu điện thế định mức của đèn, 40W là công suất định mức của đề (Hiệu điện thế và công suất khi đèn hoạt động bình thường) 
 *Để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình ta phải:
-  Sử dụng đúng điện áp định mức và công suất định mức.
-  Thường xuyên kiểm tra và bôi trơn dầu mỡ…
-  Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, ít bụi…
Câu 7: Nguyên lý làm việc của bàn là điện? Khi sử dụng cần chú ý điều gì?
. Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng làm tỏa nhiệt, nhiệt được tích vào đế bàn là làm nóng bàn là.
. Sử dụng cần chú ý:
- Sử dụng đúng với điện áp định mức của bàn là.
- Khi đóng điện không được để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo.
- Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại vải, lụa ... cần là, tránh làm hỏng vật dụng được là.
- Giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhẵn.
- Đảm bảo an toàn về điện và về nhiệt
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